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Phụ lục I

CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày        /         /2024 của UBND tỉnh )



1. Căn cứ xây dựng các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh


- Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Quyết định số 1651-QĐ/TU, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn;


- Quy định số 1859-QĐ/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành về chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Lạng Sơn;


- Khắc phục các khó khăn, vướng mắc khi xác định nhóm đối tượng tại Quy định số 1859-QĐ/TU.


2. Các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh 

	TT
	Quy định số 1859-QĐ/TU
	Dự thảo Nghị quyết
	Thay đổi
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	1. Đối tượng A
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đương chức và nguyên chức).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (đương chức và nguyên chức).

Cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
	1. Đối tượng 1
Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu là:

a) Ủy viên Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định ví trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác);

b) Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy;

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

e) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này công tác ở cơ quan Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh.
	- Tách đối tượng A tại Quy định số 1859-QĐ/TU ra thành đối tượng 1 và 2.

- Bổ sung đối tượng “e) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này của Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh”.
* Lý do:

- Để phù hợp theo phân cấp Quyết định số 1651-QĐ/TU ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị tỉnh.

- Phù hợp với Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW đối với các đối tượng trực tiếp theo dõi, quản lý sức khoẻ (ngoài đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý) gồm: cán bộ lãnh đạo từ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn và bổ sung đối tượng phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ gồm: cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đang công tác trên địa bàn và cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn.
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	2. Đối tượng 2
Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu là:

a) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh;

b) Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách (theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003); 

c) Sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm cấp Tướng và tương đương;

d) Cán bộ lão thành cách mạng (người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945); cán bộ tiền khởi nghĩa (người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945); Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều này công tác ở cơ quan Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh.
	- Bổ sung nhóm “cán bộ tiền khởi nghĩa (người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945)” còn thiếu tại Quy định số 1859-QĐ/TU.

- Bổ sung nhóm “đ) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều này trở lên của Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh”.
* Lý do:

- Phù hợp với Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW đối với các đối tượng trực tiếp theo dõi, quản lý sức khoẻ (ngoài đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý) gồm: cán bộ lãnh đạo từ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn và bổ sung đối tượng phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ gồm: cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đang công tác trên địa bàn và cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn.
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	2. Đối tượng B
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương (bao gồm cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm từ Đại tá trở lên (đương chức và nguyên chức). 


	3. Đối tượng 3

a) Cấp trưởng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

b) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

c) Cục trưởng và tương đương;

d) Giám đốc Sở, Trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Trưởng các cơ quan ngành dọc Trung ương;

đ) Trưởng các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh;

e) Trưởng đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;

g) Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;

h) Sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm đại tá và tương đương;

i) Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân; Nghệ nhân nhân dân;
k) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này công tác ở cơ quan Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh.
	- Bỏ cụm từ “trở lên” đối với đối tượng sĩ quan lực lượng vũ trang có quân hàm từ Đại tá và bỏ quy định về phụ cấp cấp bậc để khắc phục khó, khăn vướng mắc tại Quy định số 1859-QĐ/TU.

- Bổ sung đối tượng “i) Cán bộ có chức danh tương đương các chức danh quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều này trở lên của Trung ương đã nghỉ hưu đang thường trú và sinh sống trên địa bàn tỉnh.”.
* Lý do:

- Phù hợp với Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW đối với các đối tượng trực tiếp theo dõi, quản lý sức khoẻ (ngoài đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý) gồm: cán bộ lãnh đạo từ cấp cục, vụ, viện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn và bổ sung đối tượng phối hợp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ gồm: cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý đang công tác trên địa bàn và cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn.
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	3. Đối tượng C
Các đồng chí cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,7 trở lên (bao gồm cả cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh); Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; sỹ quan lực lượng vũ trang có quân hàm từ Thượng tá trở lên (đương chức và nguyên chức).

Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú trở lên; nghệ nhân Nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức có học vị tiến sĩ.

	4. Đối tượng 4

Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu là:

a) Phó trưởng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

b) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

c) Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy;

d) Phó Cục trưởng và tương đương;

đ) Phó Giám đốc Sở, Phó trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phó trưởng cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND tỉnh; phó trưởng cơ quan thuộc HĐND tỉnh; phó trưởng tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; phó các cơ quan ngành dọc Trung ương;

e) Phó Trưởng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh;

g) Phó Trưởng đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;

h) Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế: Hội Đông y, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Làm vườn, Liên minh Hợp tác xã;

i) Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

k) Trưởng phòng, trưởng các đơn vị thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

m) Chi cục trưởng thuộc sở; chi cục trưởng thuộc Cục;

 n) Nhà giáo ưu tú; thầy thuốc ưu tú; nghệ sĩ ưu tú; nghệ nhân ưu tú; cán bộ, công chức, viên chức có học vị tiến sĩ, bác sỹ chuyên khoa II; 

o) Sỹ quan lực lượng vũ trang có quân hàm Thượng tá và tương đương, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
	- Bỏ hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo vì theo vị trí việc làm không có hệ số.

- Nhóm “Sỹ quan lực lượng vũ trang có quân hàm Thượng tá và tương đương” bổ sung quy định “giữ chức vụ lãnh đạo quản lý”, vì đây là điều kiện thay cho hệ số phụ cấp, nếu chỉ riêng quân hàm Thượng tá thì số lượng rất lớn.

- Bổ sung các nhóm đối tượng có chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương theo Quyết định số 1651-QĐ/TU.

- Bổ sung thêm bác sĩ chuyên khoa II (tương đương tiến sĩ theo quy định tại tiểu mục 4, 5 Mục 2 Thông tư liên tịch 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT) tăng 20 người.
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	5. Đối tượng 5
Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu là:

a) Sỹ quan lực lượng vũ trang có quân hàm Trung tá và tương đương, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

b) Cán bộ, công chức, viên chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương có hệ số lương từ 5,08 trở lên đối với nam, từ 4,74 trở lên đối với nữ;

c) Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.
	Đối tượng 5 thuộc các đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn khi đi điều trị nội trú tại các bệnh viện trong tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy định số 1859-QĐ/TU.
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	6. Đối tượng 6
Các đồng chí đang công tác là: 
a) Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và tương đương, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương.

b) Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang.

c) Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

d) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
	Bổ sung Đối tượng 6 do:

- Hiện nay một số huyện đang thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ cho một số người thuộc đối tượng 6 như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tuy nhiên chưa có quy định và mức hỗ trợ cụ thể cho đối tượng này nên gây khó khăn trong việc thanh, quyết toán. Do đó, việc bổ sung đối tượng này tại dự thảo Nghị quyết; đồng thời bổ sung quy định về định mức chi, mức hỗ trợ cho đối tượng này trong việc khám sức khoẻ định kỳ tại dự thảo Nghị quyết để phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện sự quan tâm và nhằm tri các cán bộ, công chức, viên chức và các cán bộ khác đang đóng góp công sức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.


